[bookmark: _GoBack]Thời khóa biểu này áp dụng từ 01/08/2023 đối với các lớp khối 11, 12 và từ 14/08/2023 đối với các lớp khối 10 (mới).
1) Quy định về thời gian tiết học như sau:
	Buổi
	Tiết
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc

	Sáng
	1
	7:15:00 AM
	8:00:00 AM

	
	2
	8:10:00 AM
	8:55:00 AM

	
	3
	9:05:00 AM
	9:50:00 AM

	
	4
	10:00:00 AM
	10:45:00 AM

	
	5
	10:55:00 AM
	11:40:00 AM

	 
	 
	 
	 

	Chiều
	1
	1:00 PM
	1:45 PM

	
	2
	1:55 PM
	2:40 PM

	
	3
	2:50 PM
	3:35 PM

	
	4
	3:45 PM
	4:30 PM

	
	5
	4:40 PM
	5:25 PM


2) Quy định phòng học các lớp
* Quy định phòng học đối với các lớp học sáng (11 và 12)
	TT
	Lớp
	Học tại phòng số
	Lớp
	Học tại phòng học số

	1
	12A1
	01
	11A1
	11

	2
	12A2
	02
	11A2
	12

	3
	12A3
	03
	11A3
	13

	4
	12A4
	04
	11A4
	20

	5
	12D1
	05
	11A5
	21

	6
	12D2
	06
	11D1
	16

	7
	12D3
	07
	11D2
	17

	8
	12D4
	08
	11D3
	18

	9
	12D5
	09
	11D4
	19

	10
	12D6
	10
	11D5
	23

	11
	12D7
	14
	11D6
	24

	12
	12D8
	15
	11D7
	22


Riêng đối với một vài lớp 10 phải học buổi sáng thì học tại các phòng còn lại, bao gồm: 25, 26, 27 do giáo viên và học sinh tự sắp xếp.
* Quy định phòng học đối với các lớp học chiều (khối 10 mới):
	TT
	Lớp
	Học tại phòng số

	1
	10A1
	01

	2
	10A2
	02

	3
	10A3
	03

	4
	10A4
	04

	5
	10A5
	05

	6
	10D1
	06

	7
	10D2
	07

	8
	10D3
	08

	9
	10D4
	09

	10
	10D5
	10

	11
	10D6
	14

	12
	10D7
	15


Riêng đối với một số lớp 11, 12 phải học một số tiết buổi chiều thì giáo viên và học sinh lớp tự sắp xếp và chọn phòng học trong các phòng ngoài quy định ở trên.
